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I. CHOOSE THE BEST ANSWER (4M)
1. What has the same meaning as “monitor”?

A. visual display unit

B. screen
C. A&B
D. None

2. ________ is used for temporary storage.

A. ROM

B. RAM
C. disks
D. peripherals

3. What are the results produced by a computer?

A. input
B. output
C. peripherals

D. hardware

4. What is a pixel?

A. smallest element of surface
B. total dots per one inch
C. refresh rate

D. icon

5. What is the brain of a PC?

A. software

B. hardware

C. CPU
D. main memory

6. Programs which are stored in ROM are called _________. 

A. hardware

B. binary numbers
C. freeware

D. firmware

7. How many bits are grouped to make a byte?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

8. What is the function of “space bar”?

A. It removes the character on the left


B. It produces a blank space

C. It moves the cursor to the beginning of a new line
D. It produces upper-case.

9. What is NOT character of “dot-matrix” printer?

A. has high speed
B. has high resolution

C. use laser beam
D. A, B & C

10. You can use scanner to _______ text.

A. print
B. input
C. output
D. convert

II. TRANSLATE THE FOLLOWING PASSAGES INTO VIETNAMESE (4M) 
1. In order to avoid astronomical figures and sums in the calculation of bytes, we use units such as kilobytes, megabytes and gigabytes. One kilobyte is 1,024 bytes . One megabyte is equivalent to 1,024 KB, and one gigabyte is 1,024 MB.We use these units (KB, MB, GB) to describe the RAM memory, the storage capacity to disks and the size of any application or document.

2. Ram (random access memory) is temporary i.e. Its information is lost when the computer is turned off. However, the Rom section ( read only memory) is permanent and contains instructions needed by the processor.

3. The size of RAM is very important if we want to increase the performance of a computer when several applications are open at the same time or when a document is very complex.

4. Information stored on magnetic disk can retrieved faster than if that same information were on tape.

5. A program written in one of the high- level languages is called a source program.
III. ANSWER THE QUESTIONS BELOW (2M)

1. What’s the function of CPU?

2. What are peripherals?

3. How many parts in peripherals? What are they?

4. How many parts are there in a CPU? What are they?

_____Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA


  TRƯỞNG BỘ MÔN

        
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
NGUYỄN VĂN MINH

  VŨ THỊ THÁI LINH


 VŨ THỊ THÁI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NA

		
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 


Học phần: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CNTT

Lớp:  15TC-QTM


     Ngày thi:  ____ / ____ /  



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	Phần I
	
	
	4

	
	
	1-10: CBBACDDBDB
	0.4
/1 câu đúng

	Phần II
	
	
	4

	
	1. 
	2. Để tránh con số quá lớn và tổng các  phép tính của byte . Chúng ta sử dụng các đơn vị như kilobyte, megabytes and gigabytes. Một kilobyte thì bằng 1024 byte, một megabyte bằng 1024 kilobyte, một gigabyte bằng 1024 megabyte. Chúng ta  sử dụng các đơn vị như KB, MB, GB để đo bộ nhớ Ram, dun g lượng lưu trữ của đĩa và kích cỡ của các ứng dụng

3. Ram(bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) là tạm thời nghĩa là thông tin bị mất khi máy tính bị tắt, tuy nhiên Rom ( bộ nhớ chỉ đọc) thì cố định và chứa các lệnh cần thiết cho quá trình xử lí.

4. Dung lượng của Ram rất quan trọng nếu chúng ta muốn tăng sự thực hiện của máy tính khi một vài ứng dụng mở ra cùng một thời điểm  hay khi tài lệu phức tạp.

5. Thông tin được lưu trữ trong đĩa từ có thể truy lục nhanh hơn thông tin được lưu trữ trong băng từ.

6. Một chương trình được viết bằng một trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao thì được gọi là chương trình nguồn.
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	1. The function of CPU is to execute program instructions and coordinate the activities of all other units.

2. peripherals are the physical units attached to the computer.

3. There are three parts in peripherals.They are storage devices, input devices and output devices.

4. There are three parts. They are control unit, arithmetic logic unit, registers.
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